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Tóm tắt: Vốn xã hội được coi là một nguồn vốn quan trọng cho sự phát triển bền vững của một 
quốc gia, một cộng đồng hay tổ chức, đặc biệt trong bối cảnh mới của nền kinh tế số và cách mạng 
công nghiệp 4.0. Mặc dù đã có rất nhiều nghiên cứu về phương thức đo lường vốn xã hội, nhưng 
cho tới nay việc đo lường vốn xã hội vẫn còn nhiều tranh luận. Bài viết nghiên cứu quan niệm về 
vốn xã hội, các tiêu chí đo lường vốn xã hội của các nước, của các tổ chức quốc tế và khuyến nghị 
cho Việt Nam. 
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Abstract: Social capital is considered an important source of the sustainable development of a 
nation, a community or an organisation, especially in the new context of the digital economy and 
the Industrial Revolution 4.0. Although there has been a lot of research on how to measure social 
capital, so far the measurement remains controversial. The paper studies the concept of social 
capital, the criteria for measuring it by countries and international organisations, and provides 
recommendations for Vietnam. 
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1. Mở đầu 

Vốn xã hội (VXH) là nguồn vốn đóng góp 
quan trọng cho sự phát triển kinh tế và sự 
phát triển bền vững của một quốc gia bên 

cạnh những nguồn vốn truyền thống khác, 
như: vốn tài nguyên thiên nhiên (natural 
capital), vốn vật thể (physical capital) và 
vốn con người (human capital) [13], [18], 
[25], [27]. 
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Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều 
xây dựng cho mình những hệ tiêu chí khác 
nhau để đánh giá về VXH. Tại Việt Nam, 
từ đầu những năm 2000, các nhà khoa học 
thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đã xem 
VXH là một nguồn lực rất quan trọng. Tuy 
nhiên, loại vốn này sẽ chỉ có ích khi nó có 
thể quan sát và đo lường được [32]. VXH là 
một khái niệm đa chiều và đa hình thức, do 
đó một định nghĩa thống nhất về VXH vẫn 
là vấn đề gây nhiều tranh luận.  

Vốn xã hội đã trở thành tâm điểm chú ý 
của các nghiên cứu thực hành và ứng dụng 
trong các lĩnh vực khoa học khác nhau. 
Mặc dù đã có rất nhiều nghiên cứu về 
phương thức đo lường VXH, nhưng cho tới 
nay việc đo lường VXH vẫn còn nhiều 
tranh luận. Mỗi một công trình nghiên cứu 
sử dụng phương thức đo lường riêng dựa 
trên cách tiếp cận khác nhau ở cấp độ vi 
mô, vĩ mô và trung mô về VXH. Xuất phát 
từ bối cảnh đó, nghiên cứu hệ tiêu chí đo 
lường vốn xã hội và kiến nghị cho Việt 
Nam hiện nay là điều rất cần thiết.  

2. Khái niệm và tiêu chí đo lường vốn  

xã hội 

2.1. Khái niệm vốn xã hội 

Vốn xã hội là thuật ngữ được các nhà nghiên 
cứu đề cập với những luồng quan điểm rất 
khác nhau, thậm chí trái chiều nhau. 

Thuật ngữ VXH lần đầu tiên được đề 
cập vào năm 1916 bởi Lyda Judson Hanifan 
[20]. Theo Hanifan, từ VXH không có 
nghĩa thông thường là vốn như bất động 
sản, tài sản cá nhân hay tiền mặt. VXH ám 
chỉ thiện chí, tình thân hữu, sự thông cảm 
và tương tác xã hội giữa các cá nhân và gia 
đình. Mặc dù không nói rõ nhưng Hanifan 

đã hàm ý rằng, VXH được “tích lũy” khi cá 
nhân “đầu tư” vào mối liên hệ nhằm “sử 
dụng” trong tương lai. Đây cũng là đặc 
điểm của “vốn” mà các nhà lý thuyết về “tư 
bản” đều thống nhất, đó là: (i) có thể tích 
lũy; (ii) có thể sử dụng để tạo ra của cải 
trong tương lai. 

Tuy nhiên, phải đến những năm đầu thập 
kỷ 80 của thế kỷ XX, các nhà nghiên cứu 
thuộc các lĩnh vực khác nhau bắt đầu  
quan tâm đến và họ đã đưa rất nhiều những 
quan niệm khác nhau tùy theo từng góc độ 
tiếp cận. 

Bourdieu cũng đồng quan điểm với 
Hanifan khi cho rằng, VXH có được từ việc 
sở hữu mạng lưới bền vững các mối quan 
hệ quen biết, được thể chế hóa [9]. 
Bourdieu cũng mở rộng khái niệm VXH 
của Hanifan khi cho rằng, tất cả các mạng 
lưới quen biết góp phần tạo ra VXH. Tuy 
nhiên, mạng lưới quen biết thông qua liên 
hệ, tiếp xúc với xóm giềng hay tham gia hội 
nhóm của những người có cùng mối quan 
tâm sẽ giúp tích lũy VXH theo định nghĩa 
của Hanifan và Bourdieu thì chưa đủ. 
Coleman đã bổ sung rằng, VXH là khả 
năng con người làm việc tự nguyện với 
nhau mà tiền đề cho hành động này là 
chuẩn mực xã hội [13]. Chuẩn mực được 
hiểu là các quan điểm hướng đến hành vi 
được hầu hết các cá nhân/nhóm trong xã 
hội chia sẻ, được củng cố bởi biện pháp chế 
tài. Chuẩn mực này có thể là những triết lý, 
giáo lý tôn giáo hay các tiêu chuẩn nghề 
nghiệp, quy tắc hành xử [15]. Tất cả các 
đặc điểm này đều dựa trên nền tảng là lòng 
tin. Lòng tin được hình thành và lan truyền 
thông qua các đối tượng văn hóa, tôn giáo, 
truyền thống hay thói quen. 

Fukuyama đưa ra định nghĩa về VXH 
nhấn mạnh vào yếu tố chuẩn mực xã hội. 
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Tuy nhiên, điểm hạn chế trong quan điểm 
này chính là nó chỉ giới hạn vào các chuẩn 
mực phi chính thức.  

Cách hiểu của Ngân hàng Thế giới (WB) 
hiện nay về VXH cũng phần nào tương tự 
như cách hiểu của Coleman và Putnam là 
VXH liên quan tới những chuẩn mực và 
những mạng lưới xã hội dẫn đến hành động 
tập thể. Ngày càng có nhiều sự kiện minh 
chứng rằng VXH đóng vai trò trọng yếu đối 
với việc giảm nghèo và sự phát triển con 
người và kinh tế một cách bền vững. 

Ở Việt Nam cũng đã có một số học giả 
nghiên cứu về VXH. Trần Hữu Dũng với 
bài viết “VXH và kinh tế” đã lược duyệt và 
đánh giá một số quan niệm khác nhau về 
VXH của Pierre Bourdieu, James Coleman, 
Robert Putnam, Francis Fukuyama, 
Hernando de Soto [2]. Ông cho rằng cần 
phải làm rõ hơn đặc điểm của VXH trong 
mối quan hệ với các loại vốn khác. Trong 
một bài viết khác với tên gọi: “VXH và 
phát triển kinh tế”, tác giả cho rằng VXH là 
một khái niệm linh động, “thậm chí mập 
mờ và chưa đủ chính xác để đưa vào mọi 
phân tích kinh tế” nhưng đây là “một ý 
niệm hữu ích”. Ngoài ra, tác giả cũng chỉ ra 
mối quan hệ giữa VXH và phát triển kinh 
tế, VXH và chính sách kinh tế. Bằng cách 
điểm lại các luận điểm đã có, Trần Hữu 
Dũng nhấn mạnh rằng VXH giúp tiết kiệm 
phí giao dịch, nâng cao mức đầu tư. VXH 
có ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng và 
tốc độ tích lũy vốn con người. 

Nghiên cứu về VXH ở Việt Nam, Trần 
Hữu Quang với bài viết “Tìm hiểu khái 
niệm VXH” cho rằng, “VXH là một hiện 
thực đặc trưng của những mối dây liên kết 
giữa con người với nhau trong một cộng 
đồng hay một xã hội” [5]. Theo Trần Hữu 
Quang thì cần bàn về VXH trong mối quan 
hệ với chuẩn mực, sự cố kết, và hợp tác. 
Ông lưu ý đến việc phân tích VXH trong 

bối cảnh văn hóa - xã hội và các định chế 
xã hội.  

Như vậy, đại đa số các quan niệm về 
VXH đều gặp nhau ở những điểm sau đây: 

Thứ nhất, VXH gắn liền với mạng lưới 
xã hội (MLXH), quan hệ xã hội. Chẳng 
hạn, VXH kết nối với MLXH tương đối bền 
vững [9]; VXH nằm trong quan hệ xã hội 
[13]; VXH ở trong MLXH [23]; MLXH là 
một thành tố của VXH [29]; cần quan sát 
VXH thông qua MLXH [26].   

Thứ hai, nhiều tác giả dùng khái niệm 
nguồn lực để định nghĩa VXH. Nếu 
Bourdieu quan niệm VXH là nguồn lực dựa 
trên mạng lưới được thừa nhận hoặc quen 
biết [9], thì Lin định nghĩa VXH là nguồn 
lực nằm trong MLXH [23]. Trong khi đó, 
Baker lại cho rằng VXH là nguồn lực mà 
các chủ thể hành động thu nhận được từ 
những cấu trúc xã hội cụ thể.  

Thứ ba, VXH được tạo ra thông qua việc 
đầu tư vào các quan hệ xã hội, hoặc 
MLXH, và các cá nhân có thể sử dụng 
VXH để tìm kiếm lợi ích. Với Bourdieu, 
VXH là kết quả của sự đầu tư. Trong thời 
gian ngắn hạn hoặc dài hạn, kết quả đó có 
thể được sử dụng để chuyển thành các loại 
vốn khác, chẳng hạn vốn kinh tế [9]. 
Coleman thì khẳng định VXH là “sản phẩm 
phái sinh” của các hoạt động khác, thông 
qua mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. 
Người ta thiết lập và duy trì những quan hệ 
như thế để tìm kiếm lợi ích [13].  

Thứ tư, sự tin cậy và quan hệ qua lại/ 
sự có đi-có lại (trust and recipocity) được 
nhiều tác giả đề cập đến khi bàn về VXH. 
Bourdieu định nghĩa VXH là nguồn lực dựa 
trên mạng lưới được thừa nhận hoặc quen 
biết, trong đó các thành viên tương tác qua 
lại với nhau [9]. Coleman khẳng định trách 
nhiệm, sự mong đợi và lòng tin là các hình 
thức của VXH. Chính trách nhiệm và mong 
đợi lẫn nhau đã tạo nên sự tin cẩn giữa các 
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cá nhân [13]. Fukuyama quan niệm VXH 
gồm có chuẩn mực của sự có đi có lại, và 
VXH biểu thị sự tin cậy. Portes lại nói sự 
trao đổi qua lại và lòng tin là những nguồn 
gốc của VXH [26]. Putnam quan niệm 
VXH gồm có các chuẩn mực của quan hệ 
trao đổi qua lại và sự tin cẩn [29]. Bên cạnh 
những điểm nhất trí với nhau, giữa các nhà 
nghiên cứu cũng có không ít cách hiểu khác 
nhau, thậm chí là bất đồng trong quan niệm 
về VXH.  

Khái niệm VXH hiện vẫn đang được tiếp 
tục thảo luận, phát triển với nhiều định 
nghĩa, cách giải thích khác nhau. Nhìn một 
cách tổng quát, sự khác biệt trong các quan 
niệm về VXH đang tạo ra cả những thuận 
lợi lẫn khó khăn cho việc áp dụng khái 
niệm này vào các nghiên cứu thực nghiệm. 
Về mặt thuận lợi, sự đa dạng và phong phú 
về định nghĩa và cách giải thích cho thấy 
VXH có liên quan và có thể được áp dụng 
nghiên cứu nhiều lĩnh vực khác nhau của 
đời sống. Sự khác nhau trong quan niệm về 
VXH cũng tạo ra không ít khó khăn, nếu 
muốn thao tác chúng để giải quyết các vấn 
đề thực tiễn. Rõ ràng là, về VXH, mặc dù 
vô cùng lý thú và bổ ích, song đó vẫn là 
một thứ “trận đồ bát quái” mà người ta 
chưa dễ dàng nhất trí với nhau về cách hiểu, 
càng chưa dễ dàng nhất trí với nhau về cách 
sử dụng. 

2.2. Tiêu chí đo lường vốn xã hội 

Dựa vào những nghiên cứu của R.Putman 
và J.Helliwell năm 2001, nhóm nghiên cứu 
của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế 
(OECD) đã đưa ra các khía cạnh cần đo 
lường về VXH thông qua 4 tiêu chí: sự 
tham gia xã hội; sự tương trợ xã hội;  
các MLXH và sự tham gia vào hoạt động 
cộng đồng. 

Năm 2004, Cơ quan thống kê Úc đã 
công bố tài liệu “Khung phân tích và các 
chỉ báo đo lường VXH” dựa trên 11 nhóm 
tiêu chí: sự tin tưởng; sự hợp tác; sự tham 
gia xã hội; sự tương hỗ; chấp nhận sự đa 
dạng; sự tham gia vào đời sống dân sự; trợ 
giúp cộng đồng; kích thước của mạng lưới; 
tính chuyển tiếp/di động; quan hệ tình thân; 
tần số và mức độ truyền thông cho các 
mạng lưới; quan hệ quyền lực. 

Các tác giả V.Vella và D.Narajan thuộc 
WB xây dựng hệ tiêu chí đo lường VXH và 
ứng dụng của nó trong nghiên cứu về VXH 
[33]. Theo đó, hai tác giả đã xây dựng hệ 
thống biến số và các chỉ báo mô tả tương 
ứng với các biến số đó. WB cũng đã xây 
dựng bộ công cụ đo lường về VXH. Bộ 
công cụ này dài 72 trang gồm hàng trăm 
câu hỏi nhằm đo lường VXH ở 3 cấp độ: vi 
mô, vĩ mô và trung mô. Đây cũng chính là 
bộ công cụ mà WB đang áp dụng để đo 
lường VXH ở các nước trên thế giới, đặc 
biệt là các nước đang phát triển. 

Grootaert và cộng sự giới thiệu một công 
cụ như Bảng câu hỏi tích hợp để đo lường 
VXH với trọng tâm là ứng dụng ở các nước 
đang phát triển [19]. Công cụ này nhằm 
mục đích tạo ra các dữ liệu định lượng về 
các khía cạnh khác nhau của VXH như là 
một phần của cuộc điều tra hộ gia đình lớn 
hơn (chẳng hạn như Khảo sát đo lường mức 
sống hoặc khảo sát thu nhập/chi tiêu hộ gia 
đình). Cụ thể, sáu tiêu chí được xem xét là: 
mạng lưới xã hội; tin tưởng và đoàn kết; 
hành động tập thể và hợp tác; thông tin và 
giao tiếp; sự gắn kết và hòa nhập xã hội; 
trao quyền và hành động chính trị (Bảng 1).  

Điểm chung lớn nhất của các bộ tiêu  
chí đo lường VXH là việc đo lường hai  
khía cạnh: cấu trúc và tri nhận (Bảng 2).    



Nguyễn Ngọc Sơn, Vũ Thị Thu Phương 

  31 

Bảng 1: Tóm tắt các bộ tiêu chí đo lường VXH 

Tác giả Tên chỉ tiêu 

1) Sự tham gia xã hội: loại hình nhóm và bản chất 

việc tham gia các nhóm 

2) Sự tương trợ xã hội: loại hình, tần số của sự tương 

trợ chính thức và phi chính thức 

3) Các MLXH: loại hình và tần số tiếp xúc; sự tham 

gia vào hoạt động cộng đồng: vì lợi ích quốc gia,  

cộng đồng 

Bộ tiêu chí do nhóm nghiên cứu của OECD 

(2005) 

4) Lòng tin và chuẩn mực hợp tác: lòng tin, chuẩn 

mực xã hội và các giá trị chung 

1) Lòng tin, bao gồm: lòng tin tổng quát và cụ thể 

2) Sự hợp tác 

3) Sự tham gia xã hội   

4) Sự tương hỗ 

5) Chấp nhận sự đa dạng 

6) Sự tham gia vào đời sống dân sự 

7) Trợ giúp cộng đồng 

8) Kích thước mạng lưới 

9) Tính chuyển tiếp/di động 

10) Quan hệ tình thân 

11) Tần số và mức độ truyền thông trong các  

mạng lưới 

Bộ tiêu chí của cơ quan thống kê Úc (2004) 

12) Quan hệ quyền lực 

1) Nhóm và mạng lưới   

2) Lòng tin   

3) Chuẩn mực   
Bộ tiêu chí của WB (2004) 

4) Quan hệ qua lại 

1) Nhóm và mạng lưới 

2) Lòng tin và đoàn kết 

3) Hành động tập thể và hợp tác 

4) Thông tin và truyền thông 

5) Bao gồm và gắn kết xã hội 

Bộ câu hỏi tích hợp đo lường VXH bao gồm 27 

hạng mục của Grootaert & cộng sự (2004) 

6) Hoạt động tạo quyền lực và chính trị 

Nguồn: Tác giả tổng hợp dựa trên lược khảo lý thuyết 
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Bảng 2: Tóm tắt việc đo lường đặc điểm mạng lưới 

STT Tiêu chí Câu hỏi 

1 Số lượng mạng lưới Việc tham gia các tổ chức, hội, nhóm, hoạt động xã hội 

2 Cấu trúc mạng lưới Tính đa dạng của các thành viên trong mạng lưới 

3 Mật độ mạng lưới Độ gắn kết của mối liên hệ, tần suất sinh hoạt 

4 Vị trí mạng lưới Vai trò của cá nhân trong mạng lưới 

Nguồn: Tác giả tổng hợp dựa trên lược khảo lý thuyết 

Biến đại diện cho khía cạnh cấu trúc  
là mạng lưới với đặc điểm mạng lưới 
(network properties) là chỉ số đo lường cho 
phép nhà nghiên cứu dự báo về tiềm năng 
của nguồn lực mạng lưới. Thông tin này 
thường được thu thập thông qua việc đặt 
câu hỏi về số lượng hội, nhóm mà đối 
tượng nghiên cứu đang sinh hoạt. Bên cạnh 
đó, cấu trúc mạng lưới (network structure) 
thể hiện qua tính đa dạng của các thành 
viên trong mạng lưới cũng rất quan trọng 

vì nó góp phần làm phong phú thêm nguồn 
lực. Tuy nhiên để biến nguồn lực tiềm 
năng đó thành hiện thực còn phụ thuộc vào 
vị trí mạng lưới (network position). Việc 
làm chủ mạng lưới là một lợi thế cho cá 
nhân. Ngoài ra, mật độ mạng lưới (network 
density) cũng là chỉ báo nguồn lực thực sự. 
Độ gắn kết của mối liên hệ, thể hiện qua 
tần suất sinh hoạt, cũng là yếu tố quyết 
định khả năng trao đổi nguồn lực trong 
mạng lưới. 

Bảng 3: Tóm tắt các công cụ đo lường nguồn lực mạng lưới 

STT Tiêu chí Câu hỏi 

1 Danh mục tên 

Định hướng theo 3 cấp độ:   

1) Giao tiếp xã hội   

2) Tham gia các tổ chức, hội, nhóm   

3) Tham gia hoạt động mang tính chính trị 

2 Danh mục nghề nghiệp 

Các bước áp dụng công cụ này:  

1) Xây dựng danh mục các nghề nghiệp trong xã hội và bảng xếp hạng 

uy tín nghề nghiệp   

2) Hỏi đối tượng phỏng vấn về sự quen biết các thành viên trong mạng 

lưới thuộc nhóm ngành nghề nào   

3) Điều tra mức độ quen biết để đo lường việc các thành viên sẵn lòng 

cho đối tượng được nghiên cứu tiếp cận nguồn lực  

4) Xác định VXH dựa trên uy tín ngành nghề của thành viên trong mạng 

lưới mà các thành viên sẵn lòng cho đối tượng được nghiên cứu tiếp cận 

3 Danh mục nguồn lực 

1) Kết hợp những ưu điểm của phương pháp đo lường theo danh mục tên 

và phương pháp đo lường theo danh mục nghề nghiệp.  

2) Hỏi đối tượng được phỏng vấn có “biết” ai có thể cho phép mình tiếp 

cận một nguồn lực cụ thể nào đó hay không. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp dựa trên lược khảo lý thuyết 
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Đối với nguồn lực mạng lưới, ba công cụ 
được thể hiện tóm tắt trong Bảng 3 thường 
được áp dụng để thiết kế bảng hỏi thu thập 
thông tin: (i) danh mục tên, (ii) danh mục 
nghề nghiệp và (iii) danh mục nguồn lực. 

Ngoài ra, để đo lường VXH, ngoài đặc 
điểm mạng lưới, cần xem xét đến khía cạnh 

tri nhận - lòng tin. Lòng tin thường được 
chia thành hai kiểu, tương ứng với 3 chức 
năng phổ biến của VXH đó là (i) lòng tin cụ 
thể (gắn kết), (ii) lòng tin tổng quát (bắc cầu 
nối) và (iii) lòng tin vào thể chế, nhà nước 
(kết nối). 

Sơ đồ 1: Khung đo lường vốn xã hội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn xã hội 

Khía cạnh cấu trúc - 
Mạng lưới (ML) 

Khía cạnh tri nhận - 
Lòng tin (LT) 

Thông tin ML 
Nguồn lực ML, 
trợ giúp xã hội Cảm nhận LT Kết quả LT 

Gắn kết Bắc cầu nối Gắn kết - kết nối Bắc cầu nối - kết nối 

ML liên hệ 
mạnh 

LT cụ 
thể 

ML liên 
hệ yếu 

LT tổng 
quát (TQ) 

ML mạnh, 
thứ bậc 

LT  
cụ thể -  
thứ bậc 

ML 
yếu, thứ 

bậc 

LT  
tổng quát - 

thể chế 

Gia 
đình, 

họ 
hàng, 

bạn bè, 
cùng 
quê, 
xóm 
giềng 

Nghề 
nghiệp 
của các 
thành 
viên 
ML 

Tần 
suất 
sinh 
hoạt, 

vai trò 
trong 
ML 

Tin vào 
mối 
quen 

biết cá 
nhân 

Bạn bè 
sau khi 
di cư, 
bao 
gồm 
đồng 

nghiệp 

Nghề 
nghiệp 
của các 
thành 
viên 
ML 

Tần 
suất 
sinh 
hoạt, 

vai trò 
trong 
ML 

Tin vào 
người 
không 
quen 

ML 
gắn kết 
có thứ 
bậc/vị 

trí 

Tin 
vào 
mối 
quen 

biết cá 
nhân 

ML 
bắc 

cầu nối 
có thứ 

bậc 

Tin 
vào 
nhân 
viên 
công 

quyền 
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Sơ đồ 2: Tóm tắt kết quả chỉ số đo lường VXH của Việt Nam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vốn xã 
hội 

Mạng lưới 
(ML) 

Lòng tin 
(LT) 

ML  
gắn kết 

ML  
gắn kết - 
kết nối 

ML  
bắc cầu 

ML bắc 
cầu nối -
kết nối 

LT cụ thể 

LT tổng 
quát 

Liên lạc MLTT 

Tâm sự MLTT 

Giúp đỡ MLTT 

Nhận từ MLTT 

Tham gia tôn giáo 

Giúp đỡ tôn giáo 

Nhận từ tôn giáo 

Tham gia tổ chức văn hóa 

Giúp đỡ tổ chức này 

Nhận từ tổ chức này 

Tham gia tổ chức KT, CT 

Giúp đỡ tổ chức này 
 

Nhận từ tổ chức này 

 

Đánh giá LT vào MLTT 

Quan hệ cá nhân  
là công cụ đạt mục tiêu 

Quan hệ cá nhân  
quan trọng hơn văn bản hợp đồng 

Tin rằng sẽ được giúp đỡ  
khi gặp khó khăn 

Nếu sẵn lòng giúp đỡ mọi người thì khi 
gặp khó khăn sẽ có người khác giúp đỡ 
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3. Đề xuất và khuyến nghị vận dụng hệ 
tiêu chí phù hợp để đánh giá vốn xã hội 
của Việt Nam 

3.1. Đề xuất hệ tiêu chí phù hợp đánh giá 

VXH của Việt Nam 

Xuất phát từ việc kế thừa những quan điểm 
thống nhất trong cách định nghĩa, phân loại 
và đo lường VXH của các nhà nghiên cứu 
trong và ngoài nước, khung đo lường VXH 
đề xuất cho Việt Nam được tóm tắt trong  
Sơ đồ 1. 

Như vậy, chỉ số đo lường VXH của Việt 
Nam là một chỉ số tổng hợp, bao gồm 2 
chiều: cấu trúc và tri nhận. Chiều cấu trúc 
bao gồm 4 khía cạnh: mạng lưới gắn kết, 
mạng lưới gắn kết - kết nối, mạng lưới bắc 
cầu nối, mạng lưới bắc cầu nối - kết nối; 
chiều tri nhận bao gồm 2 khía cạnh: lòng tin 
cụ thể và lòng tin tổng quát.  
 

3.2. Một số khuyến nghị vận dụng hệ tiêu 

chí đánh giá VXH ở Việt Nam 

 

Thứ nhất, mở rộng và phát triển tiếp các 
nghiên cứu thực nghiệm 

Phải nói rằng, những nghiên cứu thực 
nghiệm và ứng dụng về VXH ở nước ta, 
cho đến nay, vẫn còn dừng lại ở giai đoạn 
khởi động. Chúng ta chỉ mới có những 
nghiên cứu về VXH ở một số doanh nghiệp 
ở khu vực đô thị, hoặc ở vài ba cộng đồng 
làng xã ở khu vực nông thôn. Thế nhưng, 
trong đời sống thực tiễn, việc tạo dựng, duy 
trì và sử dụng VXH lại đang diễn ra sôi 
động ở khắp mọi nơi. Do đó, mở rộng và 
phát triển các nghiên cứu thực nghiệm sẽ 
giúp hoàn thiện các quan niệm về VXH và 
đo lường VXH ở Việt Nam. 

Thứ hai, xây dựng phương thức chung 
nhất trong đo lường VXH 

Về mặt lý luận, nhìn chung, các nghiên 
cứu lý luận về VXH ở Việt Nam vẫn còn 
khá khiêm tốn. Chúng ta chỉ mới giới thiệu 
được một số quan điểm lý thuyết và khuynh 
hướng nghiên cứu chính của các tác giả 
nước ngoài. Vì vậy, một trong những vấn 
đề đặt ra là chúng ta cần phải xây dựng 
những quan điểm lý thuyết mới, khái quát 
hóa từ thực tiễn của việc tạo dựng, duy trì 
và sử dựng VXH ở Việt Nam, kể cả trong 
quá khứ cũng như trong điều kiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa 
hiện nay. Những luận điểm lý thuyết mới 
như vậy không chỉ soi đường cho các 
nghiên cứu thực nghiệm, mà quan trọng 
hơn nó còn giúp rất nhiều cho các nhà quản 
lý và hoạch định chính sách trong việc phát 
huy những mặt tích cực, đồng thời hạn chế 
những biểu hiện tiêu cực kéo theo của VXH 
trong việc chỉ đạo thực tiễn, cũng như trong 
việc xây dựng các dự án phát triển con 
người và xã hội ở Việt Nam trong thời gian 
sắp tới.  

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện tính sẵn có 
và khả năng tiếp cận đến số liệu thống kê 
về VXH 

Như đã phân tích, VXH là một lĩnh vực 
nghiên cứu còn đang rất mới mẻ ở Việt 
Nam. Hiện nay trong nghiên cứu đo lường 
thực nghiệm gặp rất nhiều khó khăn trong 
việc thu thập số liệu thống kê và tiếp cận 
đến nguồn số liệu thống kê. Chúng ta cũng 
thừa nhận rằng, một số nội dung và khía 
cạnh của VXH, muốn đo lường được thì 
cần phải có số liệu.  

Do vậy, để hoàn thiện việc xây dựng bộ 
tiêu chí đo lường VXH, cần thiết phải tăng 
đầu tư vào hệ thống thống kê. Để có số liệu 
thống kê chính xác nghĩa là phải mất tiền. 
Ở các quốc gia đang phát triển có mức thu 
nhập thấp, qui mô nền kinh tế nhỏ, thông 
tin liên lạc khó khăn và hệ thống hành 
chính không phát triển, chi phí đơn vị cho 
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việc thu thập số liệu có thể rất lớn. Do vậy, 
nhiều nước trong số đó cần phải có sự hỗ 
trợ tài chính từ bên ngoài, không chỉ đầu tư 
vào cơ sở hạ tầng, con người, trang thiết bị, 
mà còn cho chi phí thường xuyên, ít ra là 
trong ngắn hạn. Chúng ta cũng nhận ra rằng 
vấn đề này đòi hỏi các đối tác tài trợ tăng 
viện trợ tài chính cho thống kê và nhà nước 
cũng phải tăng phân bổ ngân sách trong 
nước cho thống kê. 

4. Kết luận 

VXH có vai trò rất quan trọng đối với sự 
phát triển kinh tế không chỉ đối với các 
nước trên thế giới, mà còn cả với Việt Nam. 
Sự hấp dẫn của khái niệm VXH nằm ở chỗ 
nó cho thấy tầm quan trọng của sự tin cẩn 
lẫn nhau, lòng quảng đại của con người, và 
sự cần thiết của những quyết định tập thể để 
giải quyết các vấn đề xã hội. Ý tưởng này 
cũng đối lập lại lập luận cho rằng, chế độ tư 
hữu minh bạch cộng với một hệ thống thị 
trường hoàn hảo, với sự tối đa hóa lợi ích cá 
nhân làm động cơ quyết định, sẽ đem lại 
phúc lợi cho mọi người mà không cần 
những “đức tính công dân”. Mặt khác, 
nhiều học giả cũng thấy rằng “cộng đồng 
tính” các hội đoàn tự nguyện, các liên kết 
dân sự có thể là giá đỡ quan trọng cho các 
nhóm xã hội khi họ đối mặt với những cú 
sốc về kinh tế, xã hội hay môi trường hiện 
nay. Điểm gặp nhau chung nhất của các 
cách tiếp cận nghiên cứu về VXH chính là 
sự đề cao các giá trị nhân văn và sức mạnh 
tiềm ẩn của chúng. Việc nghiên cứu hệ tiêu 
chí đo lường VXH có vai trò quan trọng để 
các nhà nghiên cứu, các học giả có những 
căn cứ khoa học cho những nghiên cứu 
thực nghiệm về đánh giá vai trò VXH trong 
các lĩnh vực khác nhau. 
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